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Tập đoàn ZWZ là một trong những nhà sản xuất 

vòng bi điện gió lớn nhất thế giới, có 04 nhà máy 

sản xuất đĩa xoay điện gió, trục quay điện gió, 

thiết bị tăng tốc và dẫn động điện gió, động cơ 
điện gió với quy mô lớn. Sản xuất hoàn toàn 6 

dòng sản phẩm vòng bi chính gồm: yaw, pitch, 

trục chính, hộp tăng tốc, trình điều khiển, máy 

phát điện và tiến hành nội địa hóa dòng sản phẩm 

vòng bi điện gió cấp megawatt. Sản phẩm của 

ZWZ hiện chiếm thị phần hàng đầu tại thị trường 

trong nước cũng như đưỢc xuất khẩu số lưỢng lớn 

cho các doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới. 

Sứ mệnh doanh nghiệp 

Tạo ra những chiếc vòng bi bền hơn bằng trí tuệ của con người 

Tầm nhìn doanh nghiệp 

Dấu ấn của ZWZ và đội ngũ của chúng tôi có mặt khắp mọi nơi trên thế giới 

Giá trị doanh nghiệp 

Cùng phát triển 

Tinh thần doanh nghiệp 

Cần cù, cống hiến, trung thành, trách nhiệm 

Dựa trên nguyên tắc “Sáu điểm của mọi công việc” 
và “Bốn xác định”, xây dựng ZWZ thành một tổ 
chức tự thích ứng có đủ phẩm chất và thực lực nhất 
, đội ngũ nhân viên, đối tác và doanh nghiệp cùng 

nhau hướng tới sự phát triển chung. 
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Phương pháp xác định mã ký hiệu vòng bi điện gió 

1.1 Mã ký hiệu vòng bi Yaw và Pitch 

Mã số vòng bi Yaw và Pitch do 3 bộ phận 
cấu thành gồm mã ký hiệu tiền tố, mã ký 
hiệu cơ bản và mã ký hiệu hậu tố. 
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Mã 
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Trục con lăn 2 dãy 

Thay đổi về kích thước hình dạng bên ngoài 

Thay đổi phát sinh đối với lỗ lắp đặt 

Thay đổi phát sinh trong quá trình xử lý bề mặt vòng bi 

Thay đổi phát sinh trong xử lý nhiệt 

Đường kính tâm quay con lăn 

Không bánh răng 

Bánh răng trong 

Bánh răng ngoài 

Vòng bi đĩa xoay hình cầu tiếp xúc 4 điểm 

Vòng bi máy phát điện gió 

1.2 Mã ký hiệu vòng bi 

hệ thống truyền động 

Vòng bi hệ thống truyền động 
bao gồm vòng bi trục chính, 
vòng bi hộp tăng tốc, vòng bi 
trình điều khiển và vòng bi 
máy phát điện. Mã số ký hiệu 
vòng bi hệ thống truyền động 
ZWZ gồm 03 phần: tiền tố, mã 
cơ bản, hậu tố 
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Khe hở 

Thay 
đổi 
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Quy định tiêu chuẩn khe hở phù hợp nhóm 1,2,3 

Hai vòng bi 1 hàng được liên kết thành 1 cặp đối diện nhau 

Đai ngoài vòng bi có rãnh dầu bôi trơn và 03 lỗ dầu bôi trơn 

Thay đổi về kết cấu 

Vòng bi con lăn trụ tròn với các dạng kết cấu khác khau 

Vòng bi cầu tiếp xúc 4 điểm 

Vòng bi cầu rãnh sâu 

Vòng bi con lăn hình chóp 

Vòng bi con lăn hướng tâm 

Vòng bi con lăn hướng tâm đẩy 

Vòng bi máy phát điện gió 

Dịch vụ công nghệ thiết kế và ứng dụng châu Âu 

Sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu 

Nền tảng công nghệ cao: Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật vòng 
bi lớn quốc gia; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vòng bi 
tại Châu Âu; Trung tâm kỹ thuật mô phỏng vòng bi chung 
toàn cầu; Phòng thí nghiệm chung với Taylor Hobson của Anh 

Kết cấu và công nghệ then chốt của vòng bi điện gió 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Vòng bi Yaw và Pitch 

Kết cấu 

Vòng bi Yaw và Pitch được kết cấu bởi vòng bi đĩa 
xoay dạng cầu tiếp xúc 4 điểm dãy đơn hoặc dãy đôi 

Công nghệ then chốt 

1) Công nghệ xử lý vật liệu và nhiệt độ phù hợp với độ cứng của vòng bi 

2) Công nghệ phát hiện UTT bi thép 

3) Công nghệ giá đỡ ma sát thấp và chống mài mòn cao 

4) Vật liệu và kết cấu kín có độ ma sát thấp và khả năng chịu áp suất cao 

Kết cấu 
Do hệ thống truyền động động cơ chính có nhiều 
thiết kế khác nhau nên vòng bi trục chính cũng có 
nhiều loại kết cấu 

Công nghệ then chốt 

1) Vật liệu vòng bi chuyên dụng 

2) Công nghệ kết hợp giữa hình dạng tiếp xúc vòng bi với 
hình dạng điều chỉnh 

Vòng bi hộp tăng tốc 

Kết cấu 

Dựa vào vị trí được ứng dụng, vòng bi hộp tăng 
tốc được chia thành vòng bi tốc độ thấp, vòng bi 
trục trung gian và vòng bi tốc độ cao. Kết cấu 
bao gồm: vòng bi con lăn trụ, vòng bi con lăn 
chóp nón, vòng bi con lăn hướng tâm, vòng bi 
con lăn hướng tâm đẩy, vòng bi cầu tiếp xúc 4 

Vòng bi trục chính 

 

Vòng bi con lăn hướng tâm 

Vòng bi con lăn hướng tâm  Vòng bi con lăn hướng tâm 

Vòng bi con lăn hướng tâm  Vòng bi con lăn trụ tròn 

 

 
Vòng bi con lăn chóp nón 2 dãy Vòng bi con lăn trụ tròn 

 
 

 
Vòng bi con lăn chóp nón 2 dãy 

 

 
Vòng bi đĩa xoay dạng con lăn trụ tròn 3 dãy 

Các 
loại 
vòng 
bi 
trục 

chính 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Vòng bi hộp tăng tốc 

Công nghệ then chốt 

1) Vật liệu vòng bi chuyên dụng 

2) Công nghệ xử lý bề mặt 

3) Thiết kế giảm ma sát mặt tiếp xúc tương đối của vòng bi 

4) Thiết kế tối ưu hóa kết cấu để vòng bi có độ rung thấp ở tốc độ cao 

Vòng bi trình điều khiển 

Kết cấu 

Trình điều khiển bao gồm điều khiển Yaw và Pitch. Loại kết cấu 
gồm vòng bi chóp nón, vòng bi hướng tâm, vòng bi trụ tròn và 
vòng bi cầu rãnh sâu 

Kết cấu 

Vòng bi máy phát điện của ZWZ là vòng bi cách điện, 
bao gồm vòng bi cầu rãnh sâu với con lăn bằng sứ và 
vòng bi trụ được xử lý cách điện trên mặt đai 

Vòng bi máy phát điện 

3 Phân tích mô phỏng 

Có khả năng phân tích phần tử hữu hạn tiếp 

xúc phi tuyến tính, phân tích bán tĩnh và sự 

thay đổi phụ tải của vòng bi. 

Dựa trên thiết kế tổng thể của nhà sản xuất 

sản phẩm, tiến hành phân tích mức độ an 

toàn tĩnh, phân tích khe hở vòng bi và mô 

men ma sát, phân tích độ cứng vòng bi, tính 

toán tuổi thọ vòng bi, kiểm tra độ bền của bu 

lông và bánh răng... 

Tiến hành trao đổi về thiết kế với nhà sản xuất 
, dựa trên kết cấu, tải lượng mưa, các điều 

kiện khắc nghiệt của các linh kiện liên kết 
xung quanh vòng bi mà nhà sản xuất cung cấp 

để tiến hành mô phỏng, phân tích vòng bi 

nhằm tối ưu hóa các thông số bên trong vòng 

bi hoặc làm cơ sở cho quá trình thí nghiệm, từ 

đó đảm bảo độ tin cậy cao và yêu cầu về tuổi 

thọ lâu dài của vòng bi máy phát điện gió. 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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4 Lắp đặt và bảo trì vòng bi điện gió 

Do thiết kế tùy chỉnh của vòng bi điện gió 

ZWZ, khi khách hàng sử dụng vòng bi ZWZ, 

ZWZ sẽ cung cấp cho khách hàng hướng dẫn 

chi tiết lắp đặt và bảo trì vòng bi. 

VÒNG BI ĐIfiN GIÓ 

DANH MỤC DÒNG SẢN PHẨM VÒNG BI ĐIfiN GIÓ 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

Kích thước lắp đặt 

 

 

Kích thước lắp đặt 

 

 

Tham số bánh răng 

 

 

Trọng 

lượng 

VÒNG BI YAW 

Chú thích: d: Đường kính trong vòng bi, D: Đường kính ngoài vòng bi, H: Chiều cao vòng bi, Dpw: Đường kính 
tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Chú thích: d: Đường kính trong vòng bi, D: Đường kính ngoài vòng bi, H: Chiều cao vòng bi, Dpw: Đường kính 
tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI YAW 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI YAW 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Chú thích: d: Đường kính trong vòng bi, D: Đường kính ngoài vòng bi, H: Chiều cao vòng bi, Dpw: Đường kính 
tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI YAW 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Thông số kích thước cơ bản 

 

Kích thước lắp đặt 

 

Kích thước lắp đặt 
 

Tham số bánh răng 

 

 

Trọng 

lượng 

Chú thích: d: Đường kính trong vòng bi, D: Đường kính ngoài vòng bi, H: Chiều cao vòng bi, Dpw: Đường kính 
tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI PITCH 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Chú thích: d: Đường kính trong vòng bi, D: Đường kính ngoài vòng bi, H: Chiều cao vòng bi, Dpw: Đường kính 
tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI PITCH 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI PITCH 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI PITCH 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI PITCH 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Kích thước lắp đặt 

 

Kích thước lắp đặt 

 

 

Tham số bánh răng 

 

 

Trọng 

lượng 

Chú thích: d: Đường kính trong vòng bi, D: Đường kính ngoài vòng bi, H: Chiều cao vòng bi, Dpw: Đường kính 
tâm xoay bi thép, P: Đường kính tâm lỗ bu lông, n: Số lỗ bu lông, f: Đường kính lỗ bu lông: M: Kích thước bu lông 
, b: chiều rộng bánh răng, m: mô đun, z: số lượng bánh răng, x: hệ số dịch chuyển. 
Hậu tố: e: vòng ngoài, i: vòng trong 

VÒNG BI PITCH 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 
lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

VÒNG BI HỘP TĂNG TỐC 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Kích thước hình dạng bên ngoài 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

VÒNG BI HỘP TĂNG TỐC 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Kích thước hình dạng bên ngoài 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Kích thước hình dạng bên ngoài 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

VÒNG BI HỘP TĂNG TỐC 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

VÒNG BI HỘP TĂNG TỐC VÒNG BI TRỤC CHÍNH 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 
lượng 

VÒNG BI TRỤC CHÍNH 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Trọng 

lượng 

VÒNG BI TRỤC CHÍNH 

Mã số ký hiệu vòng bi 

Thông số kích thước cơ bản Kích thước lắp đặt Kích thước lắp đặt 
Trọng 

lượng 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

 

Trọng 
lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

 

Trọng 
lượng 

VÒNG BI TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

 

Trọng 
lượng 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

 

Trọng 
lượng 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

 

Trọng 
lượng 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Giới hạn tốc độ 

 

 

 

Trọng 
lượng 

 

 

 

 

Mã số ký hiệu vòng bi 

 

 

 

Thông số kích thước cơ bản 

 

 

Tải trọng cơ bản 

 

 

Giới hạn tốc độ 

 

 

 

Trọng 
lượng 

VÒNG BI MÁY PHÁT ĐIfiN 

VÒNG BI ĐIỆN GIÓ 
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